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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	 Bộ GD và Đào tạo
	4206/QĐ-BGDĐT
	10/11/2021
	Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh; lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	2
	Chính phủ
	2177/QĐ-TTg
	23/12/2021
	Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
	
	

	3
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5245/QĐ-BNN-TCLN
	31/12/2021
	Phê duyệt quy trình nội bộ mới; quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo phụ lục quy trình)
	
	

	4
	Chính phủ
	2161/QĐ-TTg
	22/12/2021
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc giagiai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	14434/BTC-CST
	21/12/2021
	Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	114/2021/TT-BTC
	21/12/2021
	Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
	01/02/2022
	

	7
	Bộ Tài Chính
	14550/BTC-NSNN
	22/12/2021
	Thông báo kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL và các chính sách ASXH năm 2019 và năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	118/2021/TT-BTC
	22/12/2021
	Bãi bỏ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
	05/01/2022
	

	9
	Bộ Tài Chính
	119/2021/TT-BTC
	23/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	15/02/2022
	

	10
	Bộ Tài Chính
	117/2021/TT-BTC
	23/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	10/02/2022
	

	11
	Bộ Tài Chính
	116/2021/TT-BTC
	23/12/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	05/02/2022
	

	12
	Bộ Tài Chính
	112/2021/TT-BTC
	15/12/2021
	Phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
	01/02/2022
	

	13
	Chính phủ
	161/NQ-CP
	24/12/2021
	Nghị quyết bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021
	
	

	14
	Bộ Tài Chính
	121/2021 /TT-BTC
	24/12/2021
	Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoa snhajap khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid 19
	
	

	15
	Bộ Tài Chính
	120/2021/TT-BTC
	27/12/2021
	Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
	30/6/2022
	

	16
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	8089/BTNMT-PC
	29/12/2021
	Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT tại địa phương
	
	

	17
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	8103/BTNMT-TCMT
	30/12/2021
	hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	18
	Văn phòng Chính phủ
	164/NQ-CP
	29/12/2021
	Nghị quyết về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung khai thác 1 triệu tấn quặng sắt mỏ Quý Xa.
	
	

	19
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	18/2021/TT-BTTTT
	30/11/2021
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	9340/VPCP-CN
	22/12/2021
	V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021
	
	

	21
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10/2021/TT-BKHĐT
	22/12/2021
	Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội
	10/02/2022
	

	22
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	9189/VBHN-BKHĐT
	24/12/2021
	Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	
	

	23
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	13542/BGTVT-VT
	20/12/2021
	tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (lần 5)
	
	

	24
	Chính phủ
	117/2021/NĐ-CP
	22/12/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	
	

	25
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	13843/BGTVT-CQLXD
	24/12/2021
	Nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải
	
	

	26
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	13843/BGTVT-CQLXD
	24/12/2021
	Nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải
	
	

	27
	Chính phủ
	123/2021/NĐ-CP
	28/12/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng
	
	

	28
	Chính phủ
	122/2021/NĐ-CP
	28/12/2021
	Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	
	

	29
	Thủ tướng Chính phủ
	2282/QĐ-TTg
	31/12/2020
	Về việc phê duyệt chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	30
	Thủ tướng Chính phủ
	2177/QĐ-TTg
	23/12/2021
	Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
	
	

	31
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5085/QĐ-BNN-BVTV
	28/12/2021
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính
	
	

	32
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3404/QĐ-BVHTTDL
	22/12/2021
	Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”
	
	

	33
	Chính phủ
	2156/QĐ-TTg
	21/12/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi
	
	

	34
	Chính phủ
	160/NQ-CP
	22/12/2021
	Nghị quyết ban hành  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
	
	

	35
	Bộ Y tế
	29/2021/TT-BYT
	24/12/2021
	Thông tư Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động
	06/02/2022
	

	36
	Văn phòng Chính phủ
	2214/QĐ-TTg
	28/12/2021
	Quyết định phê duyệt chương trình thực hiện Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026
	
	

	37
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	17/2021/TT-BVHTTDL
	24/12/2021
	quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	06/02/2022
	

	38
	Chính phủ
	125/2021/NĐ-CP
	28/12/2021
	Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
	
	

	39
	Chính phủ
	116/2021/NĐ-CP
	21/12/2021
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
	
	

	40
	Chính phủ
	9617/VPCP-NC
	30/12/2021
	Xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em
	
	

	41
	Thủ tướng Chính phủ
	2238/QĐ-TTg
	30/12/2021
	Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030
	
	

	42
	Thủ tướng Chính phủ
	2239/QĐ-TTg
	30/12/2021
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	43
	Thủ tướng Chính phủ
	2222/QĐ-TTg
	30/12/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	44
	Thủ tướng Chính phủ
	2234/QĐ-TTg
	30/12/2021
	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105  của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
	
	

	45
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	16/2021/TT-BNNPTNT
	20/12/2021
	Về trinh ban hành Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	03/02/2022
	

	46
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	17/2021/TT-BNNPTNT
	20/12/2021
	Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	03/02/2022
	

	47
	Chính phủ
	165/NQ-CP
	30/12/2021
	Nghị quyết về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng chống dịch covid 19
	
	

	48
	Bộ Y tế
	10815/BYT-DP
	21/12/2021
	V/v hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19
	
	

	49
	Văn phòng Chính phủ
	347/TB-VPCP
	22/12/2021
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16/12/2021
	
	

	50
	Chính phủ
	1792/CĐ-TTg
	23/12/2021
	Công điện về việc bảo đảm nguồn cung ô xy cho điều trị người bị nhiệm COVID 19
	
	

	51
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	41/KH-TBTT
	22/12/2021
	Kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng năm 2021 và triển khai mũi tiêm tăng cường, cảnh giác trước nguy cơ dịch gia tăng trong dịp lễ, Tết ” (từ ngày 22/12 đến ngày 31/12/2021)
	
	

	52
	Bộ Y tế
	10943/BYT-MT
	24/12/2021
	Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).
	
	

	53
	Bộ Y tế
	30/2021/TT-BYT
	27/12/2021
	Thông tư quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	01/3/2022
	

	54
	Chính phủ
	124/2021/NĐ-CP
	28/12/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phảm và NĐ số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 
	
	

	55
	Văn phòng Chính phủ
	9604/VPCP-KGVX
	30/12/2021
	Thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực theo QĐ số 41/QĐ-TTg
	
	

	56
	Chính phủ
	127/2021/NĐ-CP
	30/12/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
	
	

	57
	Chính phủ
	121/2021/NĐ-CP
	27/12/2021
	Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
	
	

	58
	Chính phủ
	128/2021/NĐ-CP
	30/12/2021
	Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	
	

	59
	Bộ Tư pháp
	1877/QĐ-BTP
	20/12/2021
	Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.
	
	

	60
	Bộ Tư pháp
	1878/QĐ-BTP
	20/12/2021
	Về việc xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.
	
	

	61
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5016/QĐ-BNN-PC
	23/12/2021
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
	
	

	62
	 Thủ tướng Chính phủ
	2194/QĐ-TTg
	24/12/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”
	
	

	63
	Chính phủ
	120/2021/NĐ-CP
	24/12/2021
	Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
	
	

	64
	Chính phủ
	163/NQ-CP
	29/12/2021
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	1813/CĐ-TTg
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	Phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
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	Thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
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	Về việc thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ.
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